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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 5774/2020/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÁNH TÂN
Địa chỉ: Số nhà 312 K6 Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0989550466                                   Fax: 
Email: khanhtan268@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ngưu Hoàng Thanh Tâm - KOREA 
WOOHWANG CHEONGSIMWON; do:  
Nhà sản xuất :KOREA GINSENG BIO – SCIENCE CO.,LTD
Địa chỉ: 1145 Surihol – Ro,Beobwon – Eup,Paju, City,Gyeonggi – Do, Korea South sản 
xuất, phù hợp:
Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất số: 1908 Ngày 04/02/2020 ( Có bản tiêu chuẩn sản phẩm 
đính kèm )
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 6/2020/0102748732-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÁNH TÂN
      Địa chỉ: Số nhà 312 K6 Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0989550466 Fax: 

E-mail: khanhtan268@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0102748732
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ngưu Hoàng Thanh Tâm - KOREA 
WOOHWANG CHEONGSIMWON
      2. Thành phần: 
   Chiết xuất :Nhân sâm 112mg, Cam thảo 225mg, Sơn dược 322mg, Da cừu 79mg, Đương quy 
71mg, Quả mơ 72mg, Mẫu đơn trắng 72mg, Mạch môn 72mg, Hoàng cầm 72mg, Phục linh 
56mg, Xuyên khung 56mg, Ngưu hoàng 14mg, Nhung hươu 76mg,Thần cốc 112mg, Thông 
hoàng 112mg, Thái hồ 56mg, Long não 45mg, Bách liên 37mg, Đại đậu hoàng quyên 79mg, Kim 
bạc 0,4mg, Cây keo 79mg, Phòng phong 72mg, Bạch truật 72mg, Càn cương 37mg, Cát cánh 
56mg.
   Thành phần khác : Glycerin 11mg, Microcrystalline cellulose 11mg, Canxi 11mg, Mật ong 
1650mg, Đường 10,6mg vừa đủ 1 viên.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Sơn dược  Định tính  Dương tính
2  Cam thảo  Định tính  Dương tính
3  Nhân sâm  Định tính  Dương tính
4  Cây keo  Định tính  Dương tính
5  Nhung hưu  Định tính  Dương tính
6  Thược dược trắng  Định tính  Dương tính
7  Quả mơ  Định tính  Dương tính
8  Mạch môn  Định tính  Dương tính
9  Hoàng cầm  Định tính  Dương tính
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10  Phòng phong  Định tính  Dương tính
11  Bạch truật  Định tính  Dương tính
12  Đương quy  Định tính  Dương tính
13  Phục linh  Định tính  Dương tính
14  Xuyên khung  Định tính  Dương tính
15  Cát cánh  Định tính  Dương tính
16  Long não  Định tính  Dương tính
17  Ngưu Hoàng  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   - Hạn sử dụng: 36 tháng
   - Ngày sản xuất và hạn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   * Chất liệu bao bì: Sản phẩm được gói trong gói nhựa và đựng trong hộp nhựa ,đóng trong 
hộp giấy hoặc hộp gỗ.Bao bì đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
   * Quy cách đóng gói: Khối lượng viên.3,75g ± 7,5%
   - 3.75g*10 Viên / Hộp
   - 3.75g* 05 Viên / Hộp
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Nhà sản xuất :KOREA GINSENG BIO – SCIENCE CO.,LTD
   Địa chỉ: 1145 Surihol – Ro,Beobwon – Eup,Paju, City,Gyeonggi – Do, Korea South

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất số: 1908 Ngày 04/02/2020 ( Có bản tiêu chuẩn sản phẩm 
đính kèm )

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÁNH TÂN

ATTP_CK_1_1
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Đỗ Văn Pha
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NỘI DUNG GHI NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

1.Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Ngưu  Hoàng Thanh Tâm - KOREA WOOHWANG 

CHEONGSIMWON 

 2.Thành phần cấu tạo:  

Chiết xuất :Nhân sâm 112mg, Cam thảo 225mg, Sơn dược 322mg, Da cừu 79mg, Đương quy 71mg, Quả mơ 

72mg, Mẫu đơn trắng 72mg, Mạch môn 72mg, Hoàng cầm 72mg, Phục linh 56mg, Xuyên khung 56mg, Ngưu  

hoàng 14mg, Nhung hươu 76mg,Thần cốc 112mg, Thông hoàng 112mg, Thái hồ 56mg, Long não 45mg, Bách liên 

37mg, Đại đậu hoàng quyên 79mg, Kim bạc 0,4mg, Cây keo 79mg, Phòng phong 72mg, Bạch truật  72mg, Càn 

cương 37mg, Cát cánh 56mg. 

Thành phần khác : Glycerin 11mg, Microcrystalline cellulose 11mg, Canxi 11mg, Mật ong 1650mg, Đường 

10,6mg vừa đủ 1 viên. 

3.Thời hạn sử dụng: 

- Hạn sử dụng:  36 tháng 

- Ngày sản xuất và hạn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm 

4.Hướng dẫn sử dụng và bảo quản 

4.1. Công dụng: 

- Hỗ trợ hoạt huyết, tăng lưu lượng máu não. Hỗ trợ giảm nguy cơ tai biến mạch máu não và hỗ trợ hồi phục  

sau tai biến mạch máu não do tắc ngẽn mạch máu. 

4.2. Đối tượng sử dụng:  

- Người có nguy cơ tai biến mạch máu não do tắc ngẽn mạch máu. 

- Người sau tai biến mạch máu não do tắc ngẽn mạch máu, người tuần hoàn máu kém, hội chứng mạch vành 

* Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

- Không dùng cho người đang chảy máu, người bị rối loạn đông máu, sử dụng thuốc chống đông máu, phụ nữ có  

thai,trẻ em dưới 12 tuổi 

- Không dùng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

4.3. Hướng dẫn sử dụng 

- Người lớn sau tai biến ,hội chứng tiền đình,hội chứng mạch vành ,uống ngày 1 lần mỗi lần 1 viên 

- Nhai trực tiếp hoặc pha với nước ấm rồi uống.  

4.4. Bảo quản: Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, tránh những nơi có độ ẩm cao. 

5.Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói 

5.1.Chất liệu bao bì:Sản phẩm được gói trong gói nhựa và đựng trong hộp nhựa ,đóng trong hộp giấy hoặc hộp 

gỗ.Bao bì đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 

5.2. Quy cách đóng gói: Khối lượng viên.3,75g ± 7,5% 

- 3.75g*10 Viên / Hộp 

- 3.75g* 05 Viên / Hộp 

6. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa 

* Xuất xứ: Hàn Quốc 

-  Nhà sản xuất : KOREA GINSENG BIO – SCIENCE CO.,LTD 

- Địa chỉ: 1145 Surihol – Ro,Beobwon – Eup,Paju – City,Gyeonggi – Do,Korea 

* Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. 

- Doanh nghiệp: : Công ty TNHH THƯƠNG MẠI KHÁNH TÂN 

-  Địa chỉ: Số 312 K6 Khu Đô thị Việt Hưng,Phường Giang Biên,Quận Long Biên,Thành phố Hà Nội, 

-  Điện thoại: 024 36523168                
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